
Số 

TT 
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán 

được duyệt 

chi tiết từng 

đơn vị trực 

thuộc (nếu có 

đơn vị trực 

thuộc )

1 2 3 4 5 6

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 2.617.536.207 2.617.536.207

1 Lệ phí 83.110.000 83.110.000

Cấp giấy phép xây dựng 13.860.000 13.860.000

Cấp chứng chỉ hành nghề 69.250.000 69.250.000

2 Phí 2.534.426.207 2.534.426.207

Phí thẩm định thiết kế dự toán 2.534.426.207 2.534.426.207

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
0 0

2 Chi quản lý hành chính 0 0

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước
2.534.426.207 2.534.426.207

1 Lệ phí 83.110.000 83.110.000

a Cấp giấy phép xây dựng 13.860.000 13.860.000

b Cấp chứng chỉ hành nghề 69.250.000 69.250.000

2 Phí 2.534.426.207 2.534.426.207

a Phí thẩm định thiết kế dự toán 2.534.426.207 2.534.426.207

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.963.624.993 5.963.624.993

I Nguồn ngân sách trong nước 5.963.624.993 5.963.624.993

1 Chi quản lý hành chính 5.963.624.993 5.963.624.993

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.150.000.000 3.150.000.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
2.813.624.993 2.813.624.993

Đơn vị tính: Đồng

 Đơn vị: Sở Xây dựng Biểu số 4

 Chương: 419
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